	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	Biểu mẫu số 61 - NĐ 31/2017

	Phụ lục IX
QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2021
(Kèm theo Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	Nội dung (1)
	Dự toán
	Quyết toán
	So sánh (%)
	Ghi chú

	
	
	Tổng số
	Trong đó
	Tổng số
	Trong đó
	Chương trình mục tiêu quốc gia 2021
	Tổng số
	Trong đó
	

	
	
	
	Đầu tư phát triển
	Kinh phí sự nghiệp
	
	Đầu tư phát triển
	Kinh phí sự nghiệp
	Tổng số
	Chi đầu tư phát triển
	Kinh phí sự nghiệp
	
	Chi đầu tư phát triển
	Chi thường xuyên
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Chia ra
	Tổng số
	Chia ra
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Vốn trong nước
	
	Vốn trong nước
	
	
	
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12= 4/1
	13= 8/2
	14 = 9/3
	

	 
	TỔNG SỐ (A+B)
	429.100
	392.350
	41.000
	170.498
	133.309
	37.188
	170.498
	133.309
	133.309
	37.188
	37.188
	400%
	34%
	91%
	 

	A
	NGUỒN TW BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU
	388.100
	392.350
	-
	133.309
	133.309
	-
	133.309
	133.309
	133.309
	-
	-
	34%
	34%
	 
	 

	I
	Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững
	-
	-
	-
	88
	88
	-
	88
	88
	88
	-
	-
	 
	 
	 
	 

	 
	Dự án nâng cao năng lực PCCCR cho lực lượng kiểm lâm tỉnh Đồng Nai (giai đoạn 1)
	-
	-
	-
	88
	88
	-
	88
	88
	88
	-
	-
	 
	 
	 
	 

	II
	Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội. 
	19.400
	19.400
	-
	13.645
	13.645
	-
	13.645
	13.645
	13.645
	-
	-
	70%
	70%
	 
	 

	 
	Trung tâm Công tác xã hội tổng hợp tỉnh Đồng Nai
	19.400
	19.400
	-
	13.645
	13.645
	-
	13.645
	13.645
	13.645
	-
	-
	70%
	70%
	 
	 

	III
	Chương trình mục tiêu phát triển KTXH các vùng
	368.700
	372.950
	-
	119.577
	119.577
	-
	119.577
	119.577
	119.577
	-
	-
	32%
	32%
	 
	 

	1
	Xây dựng đường liên cảng huyện Nhơn Trạch giai đoạn 1
	2.000
	2.000
	-
	1.889
	1.889
	-
	1.889
	1.889
	1.889
	-
	-
	94%
	94%
	 
	 

	2
	Đường ven sông Đồng Nai, thành phố Biên Hòa (từ cầu Hóa An đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu)
	197.000
	197.000
	-
	45.540
	45.540
	-
	45.540
	45.540
	45.540
	-
	-
	23%
	23%
	 
	 

	3
	Xây dựng mới tuyến đường nối Hương lộ 10 đoạn từ ranh giới huyện Cẩm Mỹ và huyện Long Thành đến vị trí giao với ĐT 769 (đạon tránh Sân bay quốc tế Long Thành)
	40.700
	40.700
	-
	50.404
	50.404
	-
	50.404
	50.404
	50.404
	-
	-
	124%
	124%
	 
	 

	4
	Nâng cấp ĐT 763 đoạn từ Km0+000 đến Km29+500 (cuối tuyến)
	85.000
	85.000
	-
	826
	826
	-
	826
	826
	826
	-
	-
	1%
	1%
	 
	 

	5
	Đường Vành đai 1, thành phố Long Khánh
	4.000
	4.000
	-
	2.015
	2.015
	-
	2.015
	2.015
	2.015
	-
	-
	50%
	50%
	 
	 

	6
	Xây dựng kè sông Đồng Nai, thành phố Biên Hòa, (từ cầu Hóa An đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu)
	40.000
	40.000
	-
	18.903
	18.903
	-
	18.903
	18.903
	18.903
	-
	-
	47%
	47%
	 
	 

	7
	Dự phòng chưa phân bổ
	4.250
	4.250
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0%
	0%
	 
	 

	B
	NGUỒN ĐỊA PHƯƠNG BỐ TRÍ
	41.000
	-
	41.000
	37.188
	-
	37.188
	37.188
	-
	-
	37.188
	37.188
	91%
	 
	91%
	 

	I
	Đề án Sữa học đường
	41.000
	-
	41.000
	37.188
	-
	37.188
	37.188
	-
	-
	37.188
	37.188
	91%
	 
	91%
	 

	1
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	41.000
	-
	41.000
	37.188
	-
	37.188
	37.188
	-
	-
	37.188
	37.188
	91%
	 
	91%
	 

	* Ghi chú:  - Năm 2021, Trung ương không giao dự toán chương trình mục tiêu quốc gia cho tỉnh Đồng Nai và chỉ hỗ trợ có mục tiêu cho Đồng Nai thực hiện các dự án xây dựng cơ bản số tiền 392.350 triệu đồng. Tỉnh Đồng Nai quyết toán 133.309 triệu đồng, trong đó có 4. 544 triệu đồng của dự án xây dựng mới tuyến đường nối Hương lộ 10 đoạn từ ranh giới huyện Cẩm Mỹ và huyện Long Thành đến vị trí giao với ĐT 769 (đạon tránh Sân bay quốc tế Long Thành) được chuyển nguồn từ năm 2017 chuyển sang, tiếp tục thanh toán trong năm 2021,


